
 

08 CÔNG BÁO/Số 50+51/Ngày 22-12-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 30/2017/Qð-UBND Bình Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe  

ô tô khách trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 
của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải 
bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ; 

 Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 119/TTr-STC ngày 05 
tháng 12 năm 2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm ñịnh số  155/BC-STP 
ngày 30/11/2017. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách trên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương. 

2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với ñơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác bến xe; các 
doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố ñịnh, vận tải hành 
khách bằng xe buýt tại các bến xe ô tô và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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ðiều 2. Nguyên tắc chung 

1. ðối với xe vận tải hành khách theo tuyến cố ñịnh liên tỉnh thu theo trọng tải số 
ghế ngồi hoặc số giường nằm ghi trong Giấy chứng kiểm ñịnh an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường. 

2. ðối với xe vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thu theo chuyến (lượt) 
xuất bến. 

ðiều 3. Giá dịch vụ tại các bến xe ô tô khách (chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng) 

1. ðối với tuyến cố ñịnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách 

     ðơn vị tính: ñồng/ghế ngồi hoặc giường nằm 

 

STT 

 

Cự ly vận chuyển 

Bến xe ô tô khách 

Bến xe 
khách Bình 

Dương 

Bến xe 
khách Bàu 
Bàng, Phú 

Chánh, Bến 
Cát 

Bến xe 
khách An 

Phú 

Bến xe 
khách Lam 

Hồng 

1 Tuyến có cự ly ≤ 200km 

 - Ghế ngồi  

- 

1.500 2.700  
1.700  

 - Giường nằm 1.800 2.750 

2 Tuyến có cự ly ≤ 400km 

 - Ghế ngồi  

2.000 

2.000 2.750   
2.200  

 - Giường nằm 2.400 2.800  

3 Tuyến có cự ly trên 400km 

 - Ghế ngồi  

2.200 

2.500 2.800   
3.000  

 - Giường nằm 3.000 2.900  

2. ðối với xe buýt, mức thu giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách cho tất cả 
các loại bến xe: 6.000 ñồng/lượt xe. 

ðiều 4. ðiều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách 

1. Mức giá trên ñược ổn ñịnh trong thời gian 5 năm. Trường hợp tổng chi phí 
theo phương án giá dịch vụ ñề xuất của doanh nghiệp khai thác bến xe tăng 15% và 
mở rộng quy mô, các bến xe ô tô khách có thể ñiều chỉnh phương án giá dịch vụ xe ra, 
vào bến xe ô tô khách. 
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2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan 
chức năng liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ñiều chỉnh giá 
dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giám ñốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng 
liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy ñịnh về giá dịch vụ xe ra, vào 
các bến xe ô tô khách trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Các ñơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác bến xe tổ chức ký hợp ñồng với các 
ñơn vị vận tải theo quy ñịnh này và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp khai 
thác bến xe, ñơn vị kinh doanh vận tải báo cáo, ñề xuất về  Sở Giao thông Vận tải, Sở 
Tài chính ñể ñược hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét, sửa ñổi cho phù hợp với quy ñịnh của pháp luật và tình hình thực tế của ñịa 
phương. 

ðiều 6. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế 
Quyết ñịnh số 38/2010/Qð-UBND ngày 05/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
ban hành quy ñịnh về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc: Sở Tài chính, Sở 
Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố; thủ trưởng các doanh nghiệp khai thác bến xe, ñơn vị kinh doanh 
vận tải, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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